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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê

toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 dự báo đạt 171,4

triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 4,2% tương ứng 6,9

triệu bao so với niên vụ trước.

❑Tháng 1/2024, giá cà phê Arabica có xu hướng giảm so

với tháng 12/2023, giá cà phê Robusta tăng nhẹ

❑USDA dự báo nhập khẩu cà phê nhân của Liên minh

châu Âu (EU) niên vụ 2023/2024 sẽ phục hồi và tăng

lên mức kỷ lục 47 triệu bao.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tấn (khoảng 27 triệu bao), giảm

8,7% so với năm 2022 nhưng kim ngạch thu về tăng 4,6% lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ

USD.

❑Năm 2023, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với

năm 2022.

❑Năm 2023, diện tích cà phê của Việt Nam khoảng 710.000 ha, tăng 0,14% so với năm

2022. Sản lượng cà phê Việt Nam đạt 1,84 triệu tấn, giảm 5,58% so với năm 2022.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 1/2024

Robusta (kỳ hạn T3/2024): 3.094USD/tấn,

tăng 249 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 1.137 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.
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Arabica (kỳ hạn T3/2024): 4.069USD/tấn,

giảm 200 USD/tấn so với tháng trước.

tăng 563 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2024, giá cà phê Arabica có xu hướng giảm so 
với tháng 12/2023, giá cà phê Robusta tăng nhẹ



DIỄN BIẾN GIÁ

1.800

2.800

3.800

4.800

5.800

6.800

7.800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2023

U
U

SD
/t

ấn

 Arabica Colombia Arabica quốc gia khác  Arabica Brazil

Robustas Giá chỉ số ICO

❑ Arabica khác:  4.635 USD/tấn 

      tăng 0,1% so với T12/2022

❑ Arabica Brazil:  4.068 USD/tấn 

  tăng 9,2% so với T12/2022

❑ Arabica Clombia:  4.629 USD/tấn

        giảm 6,3% so với T12/2022

❑ Robusta:   2.963 USD/tấn 

 tăng 45,2% so với T12/2022

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới tháng 12/2023

Nguồn: ICO



TIN LIÊN QUAN

ICO, GCP và BMZ ký tuyên bố chung về chuyển đổi bền

vững ngành cà phê.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP)
và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) đã ký
một tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác hướng tới sự
chuyển đổi bền vững của ngành cà phê toàn cầu. Tuyên bố này
nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng như: (1) thu nhập tối
thiểu để đáp ứng các nhu cầu cơ bản; (2) minh bạch thị trường;
(3) bình đẳng giới; (4) các chính sách và thể chế được áp dụng;
...



TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc và Ethiopia hợp tác xây dựng chương 

trình phát triển cà phê bền vững.

Chính phủ Ethiopia và Chương trình Phát triển của Liên Hợp
Quốc (UNDP) đã xây dựng chương trình hợp tác dài hạn để
chống lại nạn phá rừng và phát triển bền vững ngành cà phê.
Mục đích của dự án là ngăn chặn nạn phá rừng, thúc đẩy trồng
rừng và cung cấp hỗ trợ thị trường cho các nhà sản xuất cà phê
Ethiopia. Ngân sách cho dự án này là 20,8 triệu USD, thời gian
thực hiện từ 2023-2031.



TIN LIÊN QUAN

Ảnh hưởng của Quy định chống phá rừng của liên minh 

châu Âu (EUDR) đến sản xuất cà phê tại Timor-Leste.

Cà phê là cây trồng quan trọng của Timor-Leste, chiếm 90% giá 
trị xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ và là nguồn thu nhập chính 
cho 37% dân số của quốc gia này. Thị trường xuất khẩu cà phê 
lớn nhất của Timor-Leste là Châu Âu chiểm 33,5% tổng giá trị 
xuất khẩu.
Quy định chống phá rừng của liên minh châu Âu (EUDR) đã gây 
ra các khó khăn cho các hộ sản xuất cà phê quy mô nhỏ và các 
nhà xuất khẩu ở Timor-Leste trong việc truy suất và quản ly dữ 
liệu. Ngoài ra, EUDR còn có thể tạo ra tác động tiêu cực như 
giảm thu nhập và mất an ninh lương thực cho các hộ sản xuất 
nhỏ



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ (USDA), sản lượng cà 
phê toàn cầu trong niên vụ 
2023-2024 dự báo đạt 
171,4 triệu bao (loại 60 
kg/bao), tăng 4,2% tương 
ứng 6,9 triệu bao so với 
niên vụ trước. 



BRAZIL

Sản lượng cà phê Arabica niên vụ 
2023/2024 đạt 44,9 triệu bao, tăng 5,1 
triệu bao so với niên vụ trước.

01

Sản lượng cà phê Robusta niên vụ 
2023/2024 đạt 21,4 triệu bao, giảm 2,1 
triệu bao so với niên vụ trước

02

Theo USDA, niên vụ 2023/24, sản lượng cà phê của 
Brazil đạt 66,3 triệu bao, tăng 3,7 triệu bao so với niên vụ 
2022/2023



INDONESIA

Sản lượng cà phê Arabica niên vụ 
2023/2024 giảm nhẹ đạt 1,3 triệu bao.01

Sản lượng cà phê Robusta niên vụ 
2023/2024 đạt 8,4 triệu bao, giảm 2,1 
triệu bao so với niên vụ trước

02

Theo USDA, niên vụ 2023/24, sản lượng cà phê của 
Indonesia đạt 9,7 triệu bao, giảm 2,2 triệu bao so với 
niên vụ 2022/2023



COLOMBIA

O1

O2

1. Niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Colombia đạt 

11,5 triệu bao, tăng 0,8 triệu bao so với niên vụ 2022/2023.

1. Sản lượng cà phê Colombia giảm 15% so với trung bình các 

năm trước do người trồng cà phê hạn chế sử dụng phân 

bón do giá cao.



ẤN ĐỘ

O1

O2

1. Niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê Arabica đạt 1,4 

triệu bao, giảm 0,2 triệu bao so với niên vụ trước.

1. Sản lượng cà phê Robusta đạt 4,5 triệu bao, tăng 0,3 triệu 

bao so với niên vụ trước.

Theo USDA, niên vụ 2023/24, sản lượng cà phê của Ấn Độ đạt 4,3 
triệu bao, giảm 0,3 triệu bao so với niên vụ 2022/2023



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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Cà phê nhân xanh

Tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 9,1 triệu bao, tăng 7,6% so với cùng 

kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê nhân 

xanh đạt 18,39 triệu bao, tăng 3,9% so với niên vụ 2022/2023.

Cà phê hòa tan

Tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 0,77 triệu bao, giảm 25,4% so với cùng 

kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê hòa tan 

đạt 1,75 triệu bao, tăng 3% so với niên vụ trước.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Theo ICO, tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 10,6 triệu bao, 

tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
92%

Hòa tan
7%

Đã rang
1%

Cà phê đã rang

Tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 0,05 triệu bao, giảm 1,5% so với 

tháng 11/2022. Tinh chung 2 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà phê đã rang 

đạt 0,1 triệu bao, giống như niên vụ 2022/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 11/2023

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 2 tháng đầu 
niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica 
Colombia:

1,15 triệu bao,

tăng 34% so với tháng trước.

Arabica Brazil: 3,6triệu bao,

tăng 1,6% so với tháng trước.

Arabica khác: 1,3triệu bao,

tăng 17,9% so với tháng trước.

Robusta: 3,7triệu bao,

tăng 4% so với tháng trước.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 11/2023

Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 2 tháng 
đầu niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Châu Phi: 1,01triệu bao,

Giảm 13,5% so với tháng trước.

Châu Á và Châu 
Đại Dương:

3,1triệu bao,

Giảm 18% so với tháng trước.

Trung Mỹ và 
Mexico:

0,4 triệu bao,

Tăng 15,7% so với tháng trước.

Nam Mỹ: 6,1 triệu bao,

Tăng 24,7% so với tháng trước.



DỰ BÁO NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TRONG 
NIÊN VỤ 2023/2024

Top các nước nhập khẩu cà phê trong niên  vụ 
2022/2023 và 2023/2024

Theo USDA, nhập khẩu cà phê 

nhân của EU trong niên vụ 

2023/2024 đạt 47 triệu bao, tăng 

2,5 triệu bao so với niên vụ 

trước. Trong khi nhập khẩu cà 

phê rang và hòa tan không đổi ở 

mức 1,4 triệu bao và 3,7 triệu 

bao.

Nguồn: USDA



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ

Top 10 quốc gia nhập khẩu cà phê tháng 11/2023

Hoa Kỳ: 627,8triệu USD,

Giảm 6,4% so với tháng trước

Giảm 16,2% so với năm trước
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Đức: 448,6triệu USD,

Tăng 27,3% so với tháng trước

Giảm 18,1% so với năm trước

Pháp: 327,8triệu USD,

Tăng 0,9% so với tháng trước

Tăng 12% so với năm trước

Nguồn: Trade map



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Lâm Đồng: 71.061 VNĐ/kg,

tăng 7.208 VNĐ/kg so với tháng trước.

tăng 31.029 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.
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Đắk Lắk: 71.719 VNĐ/kg,

tăng 7.101 VNĐ/kg với tháng trước.

tăng 31.176 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2024, giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên 
tục tạo đỉnh mới là do việc thương nhân tích cực thu 
mua để chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguồn: Cộng tác viên



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
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DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT NAM

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

Thôn, năm 2023, diện tích cà phê của Việt Nam khoảng

710.000 ha, tăng 0,14% so với năm 2022. Sản lượng cà 

phê Việt Nam đạt 1,84 triệu tấn, giảm 5,58% so với năm 

2022.

Nguyên nhân sản lượng cà phê giảm:

➢ Biến đổi khí hậu

➢ Diện tích trồng xen tăng

➢ Diện tích chuyển sang trồng cây trồng khác(sầu 

riêng, cây ăn trái) tăng

Nguồn: Tác giả tổng hợp



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

DIỆN TÍCH CÀ PHÊ NIÊN VỤ 2022/2023

Tây Nguyên 671,9 nghìn ha

       tăng 0,8% so với niên vụ trước  

Trung du & MNPB 21,5 nghìn ha

       tăng 4,9% so với niên vụ trước  

Bắc Trung Bộ & DHMT 6,6 nghìn ha

       giảm 2,8% so với niên vụ trước  

Đông Nam Bộ 5,8 nghìn ha

       giảm 18% so với niên vụ trước  



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, 
tháng 1/2024, xuất khẩu 
cà phê của Việt Nam đạt 
230 nghìn tấn, trị giá 623 
triệu USD, tăng 61,1% về 
khối lượng và tăng 100,3% 
về giá trị với tháng trước

142 
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623 

Tháng 01/2023 Tháng 01/2024 Tháng 01/2023 Tháng 01/2024

Lượng (nghìn tấn) Giá trị (Tr. USD)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 1/2024



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Năm 2023, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam

đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm

2022.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt hơn

1,6 triệu tấn (khoảng 27 triệu bao), giảm 8,7% so với năm 2022

nhưng giá trị tăng 4,6% lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD

Giá cà phê xuất khẩu bình quân giai đoạn 2009-2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê T12/ 2023

Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 12/2023

EU, 43,7%

ASEAN, 
12,1%

Khác, 10,9%

Nhật Bản, 9,3%

Hoa Kỳ, 7,8%

Trung Quốc, 5,0%

Nga, 
4,0%

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên minh Châu Âu (EU)

• Giá trị 223,1 triệu USD,  tăng 49,6% so với T12/2022

Nhật Bản

• Giá trị 47,2 triệu USD  tăng 93,2% so với T12/2022

Hoa Kỳ

• Giá trị 39,7 triệu USD  giảm 8,4% so với T12/2022

Hàn Quốc

• Giá trị 17,2 triệu USD  tăng 142,2% so với T12/2022



CƠ CẤU CHỦNG LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 12/2023
T12/2023  

Cà phê tan

 

Cà phê khácChưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 495,1 Triệu USD

Tăng 86,4% so với T11/2023 

Tăng 67,9% so với T12/2022

Kim ngạch: 54,8 Triệu USD

Tăng 20,1% so so với T11/2023 

Tăng 57,8% so với T12/2022

Kim ngạch: 30,2 Triệu USD

Tăng 48,4% so so với T11/2023 

Tăng 41,5% so với T12/2022

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Chưa rang chưa khử 
cafein
82,5%

Cà phê tan
9,1%

Khác
5,0%

Chưa rang đã khử cafein
2,1%

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T12/2023 

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan



Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dự báo năm 2024, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ 

giá cà phê Robusta sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí có thể lập đỉnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), năm 2024, có nhiều thông tin trái chiều tác động đến giá cà 

phê toàn cầu. Quý I/2024, giá cà phê Robusta và Arabica được dự báo sẽ duy trì ở mức cao do lo ngại nguồn 

cung thiếu hụt, tồn kho thấp nhất trong 12 năm trở lại đây

USDA ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024 dự báo tang 300.000 bao so với niên 

vụ trước lên 27,5 triệu bao, với gần 95% trong số đó là cà phê robusta.

NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO



TIN LIÊN NỔI BẬT

Sản lượng cà phê niên vụ 2023/2024 của Đắc 

Lắk đạt từ 570.000 – 585.000 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk, sản
lượng cà phê niên vụ 2023 – 2024 của Đắk Lắk
có thể đạt từ 570.000 – 585.000 tấn, tăng từ 5 –
7% so với niên vụ trước. Tính đến thời điểm
hiện tại, Đắk Lắk đã thu hoạch được ½ diện tích,
sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ
2023 – 2024 được dự báo tăng khoảng 5% do
nông dân đang dần tái canh cây cà phê bằng các
giống mới có năng suất và khả năng kháng bệnh
tốt hơn



TIN LIÊN NỔI BẬT

Nestlé đầu tư thêm 100 triệu USD, mở rộng

sản xuất tại thị trường Việt Nam

Nestlé Việt Nam vừa công bố đầu tư thêm 100
triệu USD nhằm tăng gấp đôi công suất chế biến
các dòng cà phê chất lượng cao tại nhà máy
Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai, nâng tổng vốn đầu
tư tại nhà máy này lên tới hơn 500 triệu USD.
Khoản đầu tư bổ sung cho nhà máy Nestlé Trị
An sẽ giúp tăng cường năng lực, công suất để
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cà phê, tiếp
tục đưa thị trường Việt Nam trở thành trung
tâm sản xuất và cung ứng cà phê giá trị cao cho
thị trường trong nước và thế giới



TIN LIÊN NỔI BẬT

Tình hình sản xuất, kinh doanh của Vinacafe

năm 2023.

Theo ông Nguyễn Cảnh Minh - Phó Tổng Giám
đốc Vinacafe, diện tích sản xuất và liên kết của
công ty năm 2023 đạt 12,5 nghìn ha, tăng 9%
so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, tổng số
vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 138 tỷ
đồng, bao gồm đầu tư tái canh, chuyển đổi cây
trồng và đầu tư các công trình phục vụ sản xuất
nông nghiệp. Tổng doanh thu ước đạt 2.024 tỷ
đồng, tăng 8% so với năm 2022. Lợi nhuận ước
đạt 8,96 tỷ đồng tăng 13% so với năm trước



Chính sách mới

Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số
431/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2024 phê duyệt Đề án phát triển cây công
nghiệp chủ lực đến năm 2030, gồm các cây: cà phê, cao su, chè, điều, hồ
tiêu, dừa.

• Đối với cà phê, đến năm 2030, tổng diện tích cà phê cả nước đạt khoảng
640.000 - 660.000ha. Trong đó vùng Tây Nguyên khoảng 600.000ha, còn
lại 40.000 - 60.000ha được trồng tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà
Rịa - Vũng Tàu, Sơn La, Quảng Trị, Bình Thuận...

• Cơ cấu diện tích cà phê Robusta khoảng 90 - 92%, cà phê Arabica khoảng
8 - 10%. Phát triển vùng trồng cà phê theo hướng cảnh quan; những nơi
có điều kiện thuận lợi, kết hợp vùng trồng cà phê với phát triển văn hóa,
du lịch, dịch vụ...

• Đến năm 2030, sản lượng cà phê chế biến sâu đạt khoảng 20 - 25% tổng
sản lượng cà phê cả nước. Khối lượng cà phê xuất khẩu đến năm 2030
đạt khoảng 80 - 85% tổng sản lượng cà phê cả nước. Trong đó cà phê
rang xay chiếm khoảng 5 - 6%, cà phê hòa tan khoảng 19 - 20%.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức  cà phê Thế giới, Investing

• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ; Tổ chức  cà phê Thế giới

• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình sản xuất : Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

[1]: https://www.gcrmag.com/ico-gcp-and-bmz-sign-joint-declaration-on-coffee-sector-transformation/

[2]: https://dailycoffeenews.com/2024/01/04/ethiopia -launches-20-8-million-coffee-land-use-program-folur/

[3]:https://dailycoffeenews.com/2024/01/16/unintended -consequences-of-eu-deforestation-free-regulation-eudr-
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bao/22633735
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[8]:https://baodaklak.vn/kinh-te/202312/thu-phu-ca-phe-duoc-mua-duoc-gia-3b200a8/

[9]: https://baochinhphu.vn/nestle-dau-tu-them-100-trieu-usd-tiep-tuc-mo-rong-san-xuat-tai-thi-truong-viet-nam-

102240108214511765.htm [10]:https://cmsc.gov.vn/xem -chi-tiet/-/asset_publisher/WqvULR6gmpvh/Content/tong -

cong-ty-ca-phe-viet-nam-trien-khai-ong-bo-co-hieu-qua-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2023?3162287 

[11]: https://www.vietnamplus.vn/muc-tieu-den-nam-2030-cua-6-loai-cay-cong-nghiep-chu-luc-post928086.vnp/
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